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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
(Kèm theo văn bản ...... ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng)
	STT
	Nội dung góp ý
	Giải trình
	Ghi chú

	I
	Các Bộ, ngành
	
	

	1
	Bộ Quốc phòng (văn bản số 6667/BQP-TCHCKT ngày 21/10/2025)
	
	

	
	1. Cơ bản thống nhất với dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư.
	Thống nhất
	

	
	2. Về nội dung dự thảo Thông tư, đề nghị cơ quan nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung mục II phụ lục ban hành kèm theo Thông tư:
	
	

	
	- Quy cách, thông số kỹ thuật: Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa tên chỉ tiêu “Hoạt tính cường độ, Mpa, min” thành “Hoạt tính cường độ, Mpa, không lớn hơn" cho phù hợp TCVN 7024:2013.
	Tiếp thu viện dẫn TCVN
	

	
	- Rà soát, trình bày các đơn vị đo đúng theo quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ (ví dụ: Viết 1,5 %, không viết 1,5%); bổ sung thêm chú dẫn ứng dụng cho từng loại sản phẩm (ví dụ: Clanhke xi măng poóc lăng, ứng dụng làm nguyên liệu chính để sản xuất các loại xi măng khác như OPC, PCB, xi măng trắng....).
	Tiếp thu
	

	2
	Bộ Công an (văn bản số 14930/ANKT-GTXD ngày 27/10/2025)
	
	

	
	Đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư:
	
	

	
	- Có lộ trình áp dụng (trong khoảng thời gian từ 06 đến 12 tháng kể từ ngày Thông tư ban hành để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp xi măng chuẩn bị, điều chỉnh.
	Giải trình: hiện nay các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã thực hiện kê khai giá. Vì vậy, Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành là phù hợp.
	

	
	- Bổ sung cơ chế linh hoạt cho các loại xi măng mới như xi măng ít phát thải CO2, xi măng xanh... để không làm cản trở đến việc đổi mới sản phẩm xi măng của doanh nghiệp
	Giải trình: Dự thảo thông tư không cản trở đến việc đổi mới sản phẩm xi măng; tuy nhiên, trước khi đưa sản phẩm vào công trình đều phải đáp ứng được chất lượng (có tiêu chuẩn). 
	

	3
	Bộ Tài chính (văn bản số 16635/BTC-QLG ngày 24/10/2025)
	
	

	
	1. Căn cứ quy định tại Luật Giá năm 2023; Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá được quy định tại Phụ lục V kèm theo Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá thì xi măng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận kê khai giá là Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ (xi măng).
	Thống nhất
	

	
	2. Đối với dự thảo Tờ trình dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng: Căn cứ cơ sở pháp lý tại mục 1 dự thảo Tờ trình của Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) đang nêu tập trung căn cứ vào Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP vì tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP quy định: "Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá quy định tại điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Giá theo phân công tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này”. Mục đích của quy định này tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP là yêu cầu các Bộ quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc kê khai giá theo quy định của Luật Giá. Tuy nhiên, tại dự thảo Tờ trình đang báo cáo phạm vi áp dụng của Thông tư này không chỉ cho mục đích kê khai giá, cụ thể tại mục I.2 của dự thảo Tờ trình như sau:
	
	

	
	“Do đó, việc ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng là cần thiết nhằm:

- Làm cơ sở cho công tác quản lý giá, định mức, dự toán xây dựng;

- Phục vụ công tác đấu thầu, thanh quyết toán, kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng;

- Đáp ứng yêu cầu hội nhập, minh bạch hóa thông tin kỹ thuật và kinh tế của sản phẩm xi măng."

Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng dựng làm rõ căn cứ pháp lý của việc xác định các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện kê khai giá theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP. Trường hợp có đủ căn cứ để xác định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng được sử dụng với các mục đích khác, đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung vào phần căn cứ dự thảo Thông tư và điều khoản quy định phạm vi điều chỉnh.
	Giải trình: Mục đích của Thông là phục vụ việc kê khai giá theo quy định của Luật Giá, từ đó là cơ sở ban hành định mức cho ngành xây dựng.
	

	
	3. Tại dự thảo Thông tư, đề nghị Bộ Xây dựng quy định rõ tên Thông tư và phạm vi điều chỉnh “Thông tư này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng để thực hiện kê khai giá” cho phù hợp khoản 2 Điều 14 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP.
	Giải trình: Việc phải “kê khai giá” đã được quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP nên không đưa vào tên Thông tư là phù hợp 
	

	
	4. Qua rà soát nội dung dự thảo Thông tư cho thấy, có nhiều chỉ tiêu kỹ thuật đặc thù, cần có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực quản lý, kỹ thuật chuyên ngành để xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo từng chủng loại sản phẩm xi măng. Vì vậy, đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, nghiên cứu trên cơ sở ý kiến của bộ ngành, địa phương và các đối tượng chịu tác động của Thông tư để xem xét, ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật theo thẩm quyền làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xi măng xây dựng giá thành tương ứng với tiêu chuẩn, chất lượng của từng chủng loại sản phẩm để định giá bán và thực hiện kê khai giá đến Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định; đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với ngành vật liệu xây dựng.
	Bộ Xây dựng đã tiếp thu, giải trình toàn bộ ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương
	

	4
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (văn bản số 8165/BNNMT-TL ngày 22/10/2025)
	
	

	
	- Đơn vị chủ trì soạn thảo cần rà soát các số liệu đặc điểm kinh tế- kỹ thuật tại Phụ lục để đảm bảo thống nhất với các Tiêu chuẩn Việt Nam được sử dụng, trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.
	Bộ Xây dựng đã rà soát
	

	5
	Bộ Nội vụ (văn bản số 9334/BNV-CVL ngày 14 /10/2025)
	
	

	
	Bộ Nội vụ nhất trí với nội dung dự thảo Thông tư nêu trên.
	Thống nhất
	

	6
	Bộ Công Thương (văn bản số 8551/BCT-ATMT ngày 31/10/2025)
	
	

	
	1. Việc Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng là phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 14 và số thứ tự 1 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư chỉ quy định thông số kỹ thuật, chưa quy định đặc điểm kinh tế của xi măng. Theo đó, đề nghị Bộ Xây dựng cân nhắc, rà soát để quy định đầy đủ đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng.
	Bộ Xây dựng đã rà soát đầy đủ theo quy định
	

	
	2. Về Tờ trình: Đề nghị rà soát để hoàn thiện Tờ trình theo đúng mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (Dụ thảo Tờ trình chưa có cơ sở chính trị; nội dung chính của Thông tư và dự kiến tác động đưa vào mục căn cứ ban hành văn bản là chưa phù hợp...).
	Tiếp thu
	

	
	3. Về thông số kỹ thuật của xi măng: Đề nghị rà soát quy cách, thông số kỹ thuật để thống nhất với tiêu chuẩn được dẫn chiếu (VD: Xi măng đa cấu tử quy định tại TCVN 9501:2013 có mức CC30, CC 40, dự thảo Thông tư quy định PCB 30, РСВ 40; các chỉ tiêu kỹ thuật tại TCVN 9501:2013 không thống nhất với dự thảo Thông tư...).
	Tiếp thu 
	

	7
	Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 6321/BKHCN-CN ngày 05/11/2025)
	
	

	
	- Về nội dung dự thảo Thông tư: Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, bổ sung nội dung về định nghĩa hoặc phân loại theo tên gọi đối với các loại xi măng khác nhau hiện đang sử dụng tại Việt Nam như: xi măng xây trát, xi măng alumin, xi măng nở, xi măng giếng khoan dầu khí, xi măng chịu axit, xi măng chống thấm… nhằm bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất và phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh trong nước.
	Tiếp thu
	

	
	- Về công tác tiêu chuẩn hóa: Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành và triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về xi măng và vật liệu xây dựng, bảo đảm phù hợp với xu hướng công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng.
	Bộ Xây dựng vẫn tiếp tục rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) theo quy định.
	

	8
	Thanh tra Chính phủ (văn bản số 2583/TTCP-C.VII ngày 21/10/2025)
	
	

	
	1. Về căn cứ pháp lý: Đề nghị Bộ Xây dựng rà soát, bổ sung và cập nhật các căn cứ pháp lý cho phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất và hợp pháp của hồ sơ dự thảo Thông tư (Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025; các tiểu chuẩn quốc gia liên quan đến sản phẩm xi măng... 
	Giải trình: Bộ Xây dụng thực hiện theo quy trình của Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19/02/2025 và đã rà soát các TCVN theo quy định
	

	
	2. Về nội dung đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Dự thảo hiện chủ yếu quy định về đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm xi măng (theo các TCVN), trong khi nội dung về đặc điểm kinh tế của sản phẩm xi măng còn chưa được thể hiện rõ. Để đảm bảo quy định của Luật Giá và mục tiêu ban hành Thông tư, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp.  
	Giải trình: đặc điểm kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở cho công tác xây dựng định mức.
	

	9
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số  8736/NHNN-PC ngày 07/10/2025)
	
	

	
	Sau khi nghiên cứu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có thêm ý kiến đối với dự thảo Thông tư.
	Không có ý kiến thêm
	

	10
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (văn bản số 766/MTTW-BTT ngày 09/10/2025)
	
	

	
	Thống nhất với các nội dung của dự thảo thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng.
	Thống nhất
	

	II
	Các địa phương
	
	

	11
	Thành phố Huế (văn bản số 15533/UBND-XD ngày 24/10/2025)
	
	

	
	Về quy cách thông số kỹ thuật của các loại xi măng, một số chỉ tiêu chưa đảm bảo theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN 7024:2013, TCVN 2682: 2020 và TCVN 6260:2020, cụ thể:
	
	

	
	- Loại Clanhke xi măng bền sun phát trung bình (CMSR), thiếu chỉ tiêu “Hàm lượng sắt oxit (Fe2O3) ≤ 6%”.
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	- Loại Clanhke xi măng bền sun phát cao (CHSR), tiêu chuẩn TCVN 7024:2013 không quy định 02 chỉ tiêu “ Hàm lượng Al2O3 ≤ 6% “ và “Độ nở sun phát tuổi 14 ngày ≤ 0,04%.”
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	- Loại Clanhke xi măng tỏa nhiệt trung bình (CMHH), thiếu chỉ tiêu “Tổng (C3S+ 4,75C3A), ≤ 100”
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	- Loại Clanhke xi măng tỏa nhiệt thấp (CLHH), thiếu chỉ tiêu “ Hàm lượng magiê oxit (MgO) ≤ 5.
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	12
	Tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 7487/SXD-QLĐTXD ngày 22/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh)
	
	

	
	Thống nhất với dự thảo
	Thống nhất
	

	13
	Tỉnh Quảng Ngãi (văn bản số 2430/SXD-KTVL ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)
	
	

	
	Thống nhất với dự thảo
	Thống nhất
	

	14
	Tỉnh Đắk Lắk (văn bản số 2858/SXD-KT&VLXD ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk)
	
	

	
	1. Tại dòng thứ 5 phần căn cứ ban hành có nội dung: “Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối của xi măng”, kính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, điều chỉnh thành: “Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng”.
	Tiếp thu
	

	
	2. Theo nội dung dự thảo tại khoản 15 mục II Phụ lục Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng: Cường độ nén (28 ngày) không nhỏ hơn 32,5 MPa (đối với SSC 32,5L và 32,5N), không nhỏ hơn 42,5 MPa (đối với SSC 42,5L và 42,5N).

Tuy nhiên, theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13947:2024 Xi măng xỉ lò cao hoạt hóa sulfate - thành phần, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí phù hợp, tại Bảng 2 mục 7.1.2 khoản 7, có quy định: Cường độ nén (28 ngày) không nhỏ hơn 32,5 Mpa và không lớn hơn 52,5 MPa (đối với SSC 32,5L và 32,5N), không nhỏ hơn 42,5 MPa và không lớn hơn 62,5 MPa (đối với SSC 42,5L và 42,5N).

Như vậy, dự thảo Thông tư chỉ quy định cận dưới, trong khi đó TCVN 13947:2024 quy định đồng thời cận dưới và cận trên; kính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét, rà soát đảm bảo thống nhất trong quá trình thực hiện.
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	15
	Tỉnh Điện Biên (văn bản số 3885/SXD-KT&BĐS ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên)
	
	

	
	Nhất trí với dự thảo
	Thống nhất
	

	16
	Tỉnh Lai Châu (văn bản số 3694/SXD-KT&VLXD ngày 21/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)
	
	

	
	Nhất trí với dự thảo
	Thống nhất
	

	17
	Thành phố Hà Nội (văn bản số  5678/UBND-ĐT ngày 21/10/2025)
	
	

	
	1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình của Bộ Xây dựng được gửi kèm tại Văn bản số 10946/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 02/10/2025 nêu trên.
	Thống nhất
	


	
	2. Một số nội dung kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, nghiên cứu hoàn thiện:
	
	

	
	2.1. Về dự thảo Tờ trình
	
	

	
	Tại mục “1. Cơ sở pháp lý” trong mục “I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN”
	
	

	
	Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, bổ sung Nghị định số 187/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện việc trích dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định 187/2025/NĐ-CP.
	Giải trình: Nghị định số 78/2025/NĐ-CP là quy trình xây dựng Thông tư, do dó không cần bổ sung và căn cứ xây dựng Thông tư.
	

	
	2.2. Về dự thảo Thông tư
	
	

	
	Tại “Điều 2. Đối tượng áp dụng” dự thảo Thông tư nêu “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh xi măng”. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng xi măng”; đồng thời xem xét, sửa nội dung nêu tại phần “phạm vi điều chỉnh” tại mục 3 trong dự thảo Tờ trình để đảm bảo phù hợp với “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh” trong dự thảo Thông tư.
	Giải trình: Bộ Xây dựng đã nghiên cứu sửa tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư. 
	

	18
	Tỉnh Nghệ An (văn bản số 11211/UBND-CN ngày 20/10/2025)
	
	

	
	UBND tinh Nghệ An cơ bản thống nhất nội dung Dự thảo.
	Thống nhất
	

	
	Để đảm bảo tính nhất quán của các quy định pháp luật, tính ổn định, kế thừa của các văn bản hành chính, đảm bảo thời gian cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng đang hoạt động chuẩn bị, điều chỉnh quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chí theo quy định mới, kính đề nghị nghiên cứu bổ sung các điều khoản chuyển tiếp đảm bảo bao quát toàn diện, đầy đủ các hoạt động sản xuất xi măng hiện nay
	Giải trình: Đây là Thông tư mới, do đó không có điều khoản chuyển tiếp.
	

	19
	Tỉnh Khánh Hòa (văn bản số 3410/SXD-KTVLXD ngày 20/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa)
	
	

	
	1. Đối với dự thảo Tờ trình:
	
	

	
	- Tại mục 1 phần I căn cứ pháp lý “Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, tại khoản 2 Điều 14 quy định “Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ…”: đề nghị bổ sung từ “đặc” vào sau cụm từ “quy định” và viết lại thành “Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, tại khoản 2 Điều 14 quy định “Bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ…”.
	Tiếp thu
	

	
	- Tại mục 3 phần I “Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng xi măng.” đề nghị rà soát và điều chỉnh lại cho phù hợp với đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh xi măng.”
	Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể cho 17 loại
	

	
	- Tại mục 4 phần I Dự kiến tác động “Khi Thông tư được ban hành dự kiến sẽ có các tác động tích cực đến...”: đề nghị điều chỉnh thành “Khi Thông tư được ban hành dự kiến sẽ có các tác động tích cực đến...”.
	Tiếp thu
	

	
	2. Đối với dự thảo Thông tư:
	
	

	
	- Tại phần căn cứ pháp lý “Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối của xi măng”: đề nghị bỏ từ “đối” và viết lại thành “Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng”.
	Tiếp thu
	

	
	- Đơn vị đo cường độ nén MPa đề nghị sử dụng thống nhất trong toàn dự thảo (trong dự thảo Thông tư có chỗ ghi Mpa).
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	Ngoài ra, đề nghị bổ sung mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Thông tư để thuận tiện trong quá trình áp dụng, vì hiện nay các Điều khoản trong dự thảo Thông tư không có nội dung quy định dùng cho mục đích gì.
	Tiếp thu tại Tờ trình
	

	20
	Thành phố Đà Nẵng (văn bản số 6876/SXD-CLCT ngày 20/10/2025 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	
	

	21
	Tỉnh Đồng Nai (văn bản số 3923/SoXD-QLHĐ-VLXD ngày 20/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với dự thảo
	
	

	22
	Tỉnh Đồng Tháp (văn bản số 3251/SXD-KT&VLXD ngày 20/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với dự thảo
	
	

	23
	Tỉnh Lạng Sơn (văn bản số 3882/SXD-QLN ngày 17/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn)
	Thống nhất
	

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	24
	Tỉnh Bắc Ninh (văn bản số 2827/SXD-KTKH ngày 16/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh)
	Thống nhất
	

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	25
	Tỉnh Quảng trị (văn bản số 3143/SXD-KTVLXD ngày 16/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	
	

	26
	Tỉnh An Giang (văn bản số 3394/SXD-QLCLCT ngày 16/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	
	

	27
	Tỉnh Lào Cai (văn bản số 2048/SXD-QLHĐXD ngày 16/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai)
	
	

	
	1. Tại Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng. Đề xuất mở rộng phạm vi bao gồm cả clanhke và các sản phẩm xi măng chuyên dụng, sửa thành: “Thông tư này quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng và các sản phẩm clanhke xi măng liên quan.”
	Bộ Xây dựng đã quy định cụ thể cho 17 loại
	

	
	2. Tại Điều 2. Đối tượng áp dụng đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung “cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá, thẩm định giá” vì các đơn vị này sử dụng đặc điểm kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ xác định giá.
	Đã tiếp thu tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư
	

	
	3. Tại Điều 3. Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. Đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định chỉ tiêu: “Các đặc điểm trong Phụ lục được xác định theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng và cập nhật định kỳ theo công nghệ sản xuất.”
	Đã tiếp thu tại Phụ lục kèm theo Thông tư
	

	
	4. Về môi trường và phát thải CO₂ dự thảo Thông tư chưa quy định. Đề nghị bổ sung chương riêng: Về yếu tố môi trường và phát thải CO₂, yêu cầu báo cáo định kỳ tiêu thụ năng lượng.
	Nội dung về môi trường và phát thải CO₂ đã được quy định tại Thông tư số 13/2024/TT-BXD ngày 20/12/2024. 
	

	
	5. Tại mục II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÁC SẢN PHẨM của PHỤ LỤC kiến nghị nên chia lại các sản phẩm thành 3 nhóm: (1) Xi măng 2 poóc lăng và hỗn hợp thông dụng; (2) Xi măng đặc biệt; (3) Xi măng công dụng đặc biệt để thuận lợi cho việc tra cứu.
	Tiếp thu có sửa chữa thành 17 loại. 
	

	
	6. Các nội dung khác, Sở Xây dựng thống nhất với nội dung dự thảo.
	
	

	28
	Tỉnh Tuyên Quang (văn bản số 1734/SXD-KTXD ngày 16/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang)
	Thống nhất
	

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	29
	Tỉnh Sơn La (văn bản số 6007/UBND-KT ngày 16/10/2025)
	
	

	
	1. Về đối tượng áp dụng, đề nghị sửa thành: “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, kinh doanh, tiêu thu các sản phẩm xi măng”
	Tiếp thu sửa tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư.
	

	
	2. Về đặc tính kinh tế - kỹ thuật của các sản phẩm (tại Mục II Phụ lục kèm theo dự thảo Thông tư):
	
	

	
	- Đề nghị sửa lại số thứ tự các khoản cho đúng với số lượng chủng loại các sản phẩm xi măng.
	Tiếp thu
	

	
	- Đề nghị thống nhất việc lập Bảng thông tin về tên gọi: quy các, thông số kỹ thuật cho từng loại sản phẩm xi măng (thống nhất như khoản 1 hoặc tách ra như khoản 4).
	Tiếp thu
	

	
	- Đề nghị bỏ cột “chủng loại” tại tất cả các bảng để tránh lặp do chủng loại sản phẩm đã nêu tại tiêu đề của khoản tương ứng.
	Tiếp thu 
	

	30
	Tỉnh Phú Thọ (văn bản số 6753/UBND-CN4 ngày 15/10/2025)
	Thống nhất
	

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	31
	Tỉnh Thanh Hóa (văn bản số 17830/UBND-CNXDKH ngày 15/10/2025)
	
	

	
	1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo
	
	

	
	2. Để dự thảo Thông tư hoàn thiện hơn, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 ngày 14/6/2025 vào căn cứ để ban hành Thông tư. Lý do: Quy cách, thông số kỹ thuật của các sản phẩm xi măng nêu tại phụ lục Thông tư được quy định tại các Luật và Quy chuẩn kỹ thuật trên. 
	Tiếp thu
	

	32
	Tỉnh Ninh Bình (văn bản số 4111/SXD-KTVL ngày 13/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình)
	Thống nhất
	

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	33
	Tỉnh Cà Mau (văn bản số 6055/SXD-QLCL ngày 13/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	
	

	34
	Tỉnh Hưng Yên (văn bản số 1592/SXD-KT&VLXD ngày 09/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên)
	Thống nhất
	

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
	
	

	35
	Tỉnh Gia Lai (văn bản số 2706/SXD-QLXD ngày 07/10/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với nội dung dự thảo
	
	

	36
	Hiệp hội xi măng Việt Nam (văn bản số 63/HHXM ngày 20/10/2025)
	
	

	
	Để triển khai Luật Giá và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ, cần có thông tư quy định các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng – một mặt hàng cần công bố giá trên phạm vi toàn quốc và thực hiện bình ổn giá khi cần thiết.
	Thống nhất
	

	
	Việc xây dựng và ban hành Thông tư về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của XM là cần thiết. Thông tư này sẽ là căn cứ để Bộ xây dựng và UBND các tỉnh thực hiện kiểm tra yếu tố hình thành giá xi măng và thẩm định phương án giá do các doanh nghiệp báo cáo.
	Thống nhất
	

	
	Theo tài liệu Hiệp hội xi măng Việt Nam nhận được, trong Dự thảo Thông tư của Bộ xây dựng còn thiếu các nội dung về “Đặc điểm kinh tế” của mặt hàng xi măng và mối tương quan giữa các “Đặc điểm kinh tế” và “đặc tính kỹ thuật” của các sản phẩm xỉ măng. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các nội dung trên vào Dự thảo thông tư. Phần “Đặc tính kỹ thuật” của xi măng chỉ cần trích dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các sản phẩm xi măng.
	Giải trình: Tên của Thông tư đã được quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024.

Tiếp thu chỉ cần trích dẫn các tiêu chuẩn  
	

	37
	Tổng hội xây dựng Việt Nam (văn bản số 520/CV-THXDVN ngày 13/10/2025)
	
	

	
	1. Về cơ sở pháp lý ban hành Thông tư:
	
	

	
	- Việc ban hành Thông tư chưa dựa trên cơ sở pháp lý theo quy định (được giao cụ thể từ Luật hoặc nhiệm vụ hướng dẫn chi tiết theo quy định của Nghị định). Đề nghị Bộ Xây dựng giải trình rõ hơn quy định của Luật Giá đối với nhiệm vụ cần phải ban hành Thông tư quy định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của xi măng.

- Nếu việc ban hành Thông tư xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý đặt ra của quản lý ngành sản xuất vật liệu xây dựng thì cần giải trình rõ hơn yêu cầu này (không chỉ đơn thuẩn chỉ dựa trên đề nghị của một vài địa phương).
	Việc ban hành Thông tư này đã được quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 và đã được Bộ Tài chính có ý kiến tại văn bản số 16635/BTC-QLG ngày 24/10/2025 nêu trên. 
	

	
	2. Về nội dung dự thảo Thông tư:
	
	

	
	- Nội dung Thông tư liên quan đến các chỉ tiêu kỹ thuật của Clanhke, xi măng theo các tiêu chuẩn quốc gia TCVN. Do vậy, đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ nội dung của Thông tư chủ yếu là việc thống kê các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuần quốc gia TCVN hay có bổ sung chi tiết hơn các chỉ tiêu kỹ thuật này.
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	- Nội dung Thông tư không có chỉ tiêu liên quan đến yếu tổ kinh tế của quá trình sản xuất, sử dụng xi măng nên đề nghị tên của Thông tư chỉ gồm “Quy định đặc điểm kỹ thuật của xi măng”.
	Giải trình: Tên của Thông tư đã được quy định tại Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024.
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	Tổng công ty xi măng Việt Nam (văn bản số 1980/VICEM-KT ngày 16/10/2025 và số 2135/VICEM-KT ngày 04/11/2025 )
	
	

	
	1. Nội dung trong dự thảo thông tư 1.1. Tại Phần I. Mô tả các sản phẩm Đề xuất tách riêng thành 02 mục là Clanhke xi măng poóc lăng và xi măng: Đối với Clanhke xi măng poóc lăng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7024:2013: Đề xuất bổ sung (laterit, silic, boxide ...) và bỏ cụm từ “độ kiềm cao". Do hiện tại ngoài sử dụng laterit và silic làm nguyên liệu điều chỉnh các đơn vị đã sử dụng thêm các loại nguyên liệu điều chỉnh khác như: boxide, tro, xỉ, bùn thải... Về Xi măng: Đề xuất mô tả sản phẩm cho từng loại xi măng riêng biệt và sử dụng định nghĩa các xi măng trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN hiện hành để mô tả sản phẩm cho từng loại xi măng: + Xi măng poóc lăng theo TCVN 2682:2020 + Xi măng poóc lăng trắng theo TCVN 5691:2021 + Xi măng poóc lăng bền sulfat theo TCVN 6067:2018 + Xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt theo TCVN 6069:2007 + Xi măng poóc lăng hỗn hợp theo TCVN 6260:2020 + Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát theo TCVN 7711:2013 + Xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt theo TCVN 7712:2013 + Xi măng alumin theo TCVN 7569:2022 + Xi măng nở theo TCVN 8873:2012 + Xi măng xây trát theo TCVN 9202:2012 + Xi măng đóng rắn nhanh theo TCVN 9488:2012 + Xi măng đa cấu tử theo TCVN 9501:2013 + Xi măng poóc lăng puzôlan theo TCVN 4033:1995 + Xi măng poóc lăng xỉ lò cao theo TCVN 4316:2007 + Xi măng xỉ lò cao hoạt hóa sulfate theo TCVN 13947:2024
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	1.2. Tại Phần II. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của các sản phẩm Đề xuất quy định quy cách, thông số kỹ thuật các các sản phẩm clinker và xi măng bằng phương pháp viện dẫn đến các Tiêu chuần quốc gia TCVN hiện hành cho từng loại xi măng nhằm đảm bảo các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	2. Ý kiến khác Hiện tại các đơn vị thành viên sản xuất xi măng VICEM đang sản xuất và cung cấp ra thị trường các sản phẩm xi măng theo tiêu chuẩn ASTM (ASTM C150; ASTM C595; ASTM C91...) và tiêu chuẩn EN 197-1. Do đó, để đảm bảo tăng cường hiệu quả của công tác sản xuất, kinh doanh, VICEM đề xuất xem xét, bổ sung các sản phầm xi măng theo tiêu chuẩn ASTM và EN 197-1 vào danh mục các sản phẩm được quy định tại Thông tư.
	Thông tư chỉ quy định phạm vi 17 sản phẩm theo TCVN, đối với việc xuất khẩu theo nước nhập khẩu không quy định tại thông tư này. 
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	Vụ Pháp chế (văn bản số 1164/PC ngày  09/10/2025)
	Thống nhất
	

	
	Thống nhất với dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư
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	Vụ Quản lý doanh nghiệp (văn bản số 460/QLDN ngày  09/10/2025)
	Không có ý kiến
	

	
	Vụ Quản lý doanh nghiệp không được giao chủ trì tham mưu với Bộ trong việc xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các nội dung liên quan đến quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng. Do đó, Vụ Quản lý doanh nghiệp không có ý kiến về dự thảo Thông tư nêu trên
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	Vụ Vận tải và An toàn giao thông (văn bản số 852/VT&ATGT ngày  15/10/2025)
	
	

	
	1. Về cấu trúc dự thảo Thông tư: Phụ lục dự thảo Thông tư hiện bao gồm các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN, chưa có thông tin về đặc điểm kinh tế (đơn vị - quy cách, giao hàng, phương thức vận tải/xếp dỡ, bảo quản…), điều này có thể gặp khó khăn trong công tác kê khai, quản lý giá sau này
	Trong TCVN đã có quy cách, bảo quản 
	

	
	2. Đề nghị xem xét bổ sung 01 Phụ lục thông tin về đặc điểm kinh tế.
	
	

	
	3. Điều 5. Tổ chức thực hiện: đề nghị nghiên cứu bổ sung điều khoản giao 01 cơ quan, đơn vị chủ trì cập nhật định kỳ danh mục mã sản phẩm/quy cách trên Cổng TTĐT Bộ Xây dựng, để đảm bảo các đặc điểm kỹ thuật của xi măng tương thích với các đặc điểm tại TCVN (trong trường hợp TCVN được cập nhật) nhằm tránh sửa đổi, bổ sung nội dung tại phụ lục Thông tư.
	Giải trình: Thông tư của Bộ, do đó không nhất thiết phải giao 01 đơn vị đầu mối trong Thông tư.
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	Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (văn bản số 4231/KTQLXD-QLXD1 ngày  17/10/2025)
	
	

	
	1. Các yêu cầu kỹ thuật vật liệu xi măng nêu trong Dự thảo được trích dẫn từ các Tiêu chuẩn hiện hành như tiêu chuẩn TCVN 2682:2020, TCVN 6067:2018,…, do đó Cục KT-QLĐTXD không có ý kiến bổ sung cho nội dung này
	Không có ý kiến bổ sung
	

	
	2. Vật liệu xi măng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng xây dựng và tuổi thọ công trình tuy nhiên tại các công trình nhà ở riêng lẻ, công tác quản lý chất lượng chưa được chú trọng như tại các dự án lớn. Đề nghị Tổ biên soạn rà soát, bổ sung các quy định về tăng cường quản lý chất lượng vật liệu xi măng tại các nhà máy và trên thị trường để đảm bảo an toàn, tuổi thọ công trình, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.
	Giải trình: Khi ban hành Thông tư này đã luật hóa các TCVN nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng các sản phẩm xi măng. 
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	Vụ Tổ chức cán bộ (văn bản số 880/TCCB ngày 20/10/2025)
	
	

	
	Nội dung dự thảo Thông tư quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xi măng không có nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ. Vì vậy, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng Báo cáo.
	Đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành theo quy định
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	Viện Kinh tế xây dựng (văn bản số 3087/VKT-ĐM ngày 17/10/2025)
	
	

	
	Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo
	Thống nhất
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	Viện Khoa học công nghệ xây dựng (văn bản số 2433/VKH-KHKT ngày 17/10/2025)
	
	

	
	1. Nhận xét chung: Dụ thảo Thông tư đảm bảo về cơ sở pháp lý, dựa trên Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023 và Nghị định số 85/2024/NĐCP ngày 10 tháng 07 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. - Dự thảo quy định các đặc tính kỹ thuật đối với 16 sản phầm, bao gồm clanhker xi măng poóc lăng, xi măng poóc lăng, xỉ măng poóc lăng trắng (có cùng số thứ tự 2 như xi măng poóc lăng), xi măng poóc lăng bền sun phát, xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt, xi măng poóc lăng hốn hợp, xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát, xi măng poóc lăng hỗn hợp ít tỏa nhiệt, xi măng alumin, xi măng nở, xi măng xây trát, xi măng đóng rắn nhanh, xi măng đa cấu tử, xi măng puzôlan, xi măng xỉ lò cao và xi măng xỉ lò cao hoạt hóa sulfate. Yêu cầu kỹ thuật đối với các sản phầm trên đều được quy định trong các tiêu chuân quốc gia tương ứng. - Các đặc tính kỹ thuật của xi măng quy định trong dự thảo này sẽ là cơ sở để kê khai giá theo Luật giá. Để lưu hành trên thị trường, xi măng phải được chứng nhận hợp quy và hợp chuẩn. Với hợp chuân, xỉ măng phải đáp ứng tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong tiêu chuân. Tuy nhiên, số lượng các chỉ tiêu kỹ thuật quy định trong dự thảo là it hơn so với tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, điều này có ảnh hưởng nhất định đên việc xây dụng giá sản phâm. - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2023/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với xi măng poóc lãng, xi măng poóc lăng hỗn hợp và xi măng poóc lăng bên sunphat. Tuy nhiên, các chỉ tiêu quy định trong QCVN 16:2023/BXD và dự thảo Thông tư có sự khác biệt.
	Tiếp thu
	

	
	2. Đối với xi măng pooc lăng: QCVN 16:2023/BXD Không quy định chỉ tiêu hàm lượng Na2O, tiêu chuẩn TCVN 2682:2020 quy định chỉ áp dụng khi sử dụng xỉ măng với cốt liệu có khả năng sảy ra phản ứng kiểm silic mà không có sự lựa chọn nào khác để bảo vệ bê tông. Trong khi đó Dụ thảo quy định cứng hàm lượng MgO không lớn hơn 5,0 % và hàm lượng Na2O quy đổi không lớn hơn 0,6 %.
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	Đối với xi măng poóc lăng hỗn hợp: QCVN 16:2023/BXD quy định quy định độ nở octoclave không lớn hơn 0,5%, trong khi TCVN 6260:2020 coi đây là chỉ tiêu tùy chọn, có thê thỏa thuận giữa bên mua và bên bán và khuyển cáo không lớn hơn 0,8%. Với xi măng poóc lăng hỗn hợp, một quy định quan trọng là tổng hàm lượng các phụ gia khoáng (không kể thạch cao), tính theo khối lượng xi măng, không được vượt quá 50% với điều kiện phải sử dụng xỉ hạt lò cao với tỷ lệ lớn hơn 10%. Quy định này có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. 
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
	

	
	3. Đổi với xi măng hỗn hợp bền sun phát: Mục 6.2 "Xi măng poóc lăng hồỗn hợp bên sun hưởng lớn tới giá sản phâm. phát cao" chỉ quy định độ nở thanh vữa sau 6 tháng không lớn hon 0,05 %, trong khi TCVN 7711:2013 quy định nều độ nở thanh vữa sau 6 tháng lớn hơn 0,05% thì độ nở thanh nữa sau 12 tháng cân phải không lớn hon 0,1 %. Mục 6.3 "Xi măng poóc lăng hỗn hợp siêu bền sun phát, dự thảo quy định chỉ tiêu độ nở thanh vữa ở cả 12 tháng và 18 tháng, trong khi TCVN 7711:2013 quy định chỉ áp dụng độ nở thanh vữa sau 18 tháng nếu độ nở thanh vữa sau 12 tháng không vượt quá 0,05 %.
	Tiếp thu viện vẫn TCVN
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	Viện Vật liệu xây dựng (văn bản số 1431/VLXD-XMBT ngày 06/11/2025) 
	
	

	
	Điều 1, khoản 1: Đề nghị sửa thành “Xi măng poóc lăng bên sulfat”
	Tiếp thu
	

	
	Phụ lục, mục I.2: Đề nghị bổ sung cụm từ “hỗn hợp” 
	Theo TCVN 6260:2020 không có “hỗn hợp”
	

	
	Phụ lục, mục 1.4: Đề nghị sửa thành "Xi măng poóc lăng bền sulfat theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6067:2018"
	Tiếp thu
	

	
	Phụ lục, muc I.6: Đề nghị sửa thành “Xi măng poóc lăng hỗn hợp theo tiêu chuần quốc gia TCVN 6260:2020 là chất kết dính thủy, được sản xuất bằng cách nghiền mịn hỗn hợp gồm clanhke xi măng poóc lăng, thạch cao, phụ gia khoáng, phụ gia công nghệ hữu cơ (nếu cần) hoặc bằng cách trộn đều phụ gia khoáng ở dạng mịn với xỉ măng poóc lăng”
	Bộ Xây dựng đã dự thảo đúng theo TCVN 6260:2020 
	

	
	Phụ lục, mục I.14: Đề nghị sửa thành “Xi măng poóc lăng puzôlan theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4033:1995 là xi măng được sản xuất bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clanhke xi măng poóc lăng với phụ gia hoạt tính puzôlan và một lượng thạch cao cần thiết hoặc bằng cách trộn đều puzôlan đã nghiển mịn với xi măng poóc lăng”
	Bộ Xây dựng đã dự thảo đúng theo TCVN 4033:1995  
	

	
	Phụ lục, mục II.1: Đề nghị bổ sung “Bổ sung thêm chủng loại clanhke xi măng giêng khoan, ký hiệu: Cow-G”
	Tiếp thu
	

	
	Phụ lục, mục II.3: Đề nghị bổ sung thành “Xi măng poóc lăng trắng, ký hiệu PCW, với các quy cách, mức: PCW30-I; PCW30-II; PCW30-III; PCW40-I; PCW40-II; PCW40-III; PCW50-I; PCW50-II; PCW50-III”.
	Tiếp thu có sửa chữa 
	

	
	Phụ lục, Mục II.7: Đề nghị bổ sung thành “Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát trung bình, ký hiệu MS, với các quy cách, mức: STT 1 PCB30-MS; PCB40-MS; PCB50-MS; CC30-MS; CC40-MS; PCBBFS30-MS; PCBBFS40-MS; PCBBFS50-MS”;
	Tiếp thu có sửa chữa
	

	
	Phụ lục, Mục II.7, STT 3: Đề nghị bổ sung thành “Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát cao, ký hiệu HS, với các quy cách, mức: PCB30-HS; PCB40-HS; PCB50-HS; CC30-HS; CC40-HS; PCBBFS30-HS; PCBBFS40-HS; PCBBFS50-HS”
	Tiếp thu có sửa chữa
	

	
	Phụ lục, Mục II.7, STT 3: Đề nghị bổ sung thành “Xi măng poóc lăng hỗn hợp siêu bền sun phát, ký hiệu US, với các quy cách, mức: PCB30-US; PCB40-US; PCB50-US; CC30-US; CC40-US; PCBBFS30-US; PCBBFS40-US”
	Tiếp thu có sửa chữa
	

	
	Phụ lục, Mục II.8, STT 1: Đề nghị bổ sung thành “Xi măng poóc lăng hỗn hợp tỏa nhiệt trung bình, ký hiệu MH, với các quy cách, mức:  PCB30-MH; PCB40-MH; PCB50-МH; CC30-MН; CC40-MH; PCBBFS30-MH; PCBBFS40-MH; PCBBFS50-MH”
	Tiếp thu có sửa chữa
	

	
	Phụ lục, Mục II.8, STT 2: Đề nghị sửa thành “Xi măng poóc lăng hỗn hợp tỏa nhiệt thấp, ký hiệu LH, với các quy cách, mức: PCB30-LH; PCB40-LH; PCB50-LH; CC30-LH; CC40-LH; PCBBFS30-LH; PCBBFS40-LH; PCBBFS50-LH” 
	Tiếp thu có sửa chữa
	

	
	Phụ lục, Mục II.8, STT 3: Đề nghị sửa thành “Xi măng poóc lăng hỗn hợp tỏa nhiệt rất thấp, ký hiệu VLH, với các quy cách, mức: PCB30-VLH; PCB40-VLH; PCB50-VLH; CC30-VLH; CC40-VLH; PCBBFS30- VLH; PCBBFS40- VLH; PCBBFS50- VLH”  
	Tiếp thu có sửa chữa
	

	
	Phụ lục, Mục II. 10: Đề nghị sửa thành “Xi măng nở, ký hiệu E, với 3 quy cách, mức: E-(K), E-(M), E-(S)”
	Tiếp thu có sửa chữa
	

	
	Phụ lục, Muc II.11: Đề nghị bổ sung từ “mức” thành "Quy cách, mức”
	Tiếp thu
	

	
	Phụ lục, Mục II.12: Sửa tên sản phầm chỉ còn 1 loại: Xi măng đóng rắn nhanh; sửa ký hiệu thành 1 loại là RH, với 4 quy cách, mức: URH; VRH; MRH; GRH.
	Tiếp thu
	

	
	Phụ lục, Mục II.15, STT 1: Quy cách, mức: PCBBFS30-I; PCBBFS40-I; PCBBFS50-I.
	Tiếp thu
	

	
	Phụ lục, Mục II.15, STT 2: Quy cách, mức: PCBBFS30-II; PCBBFS40-II; PCBBFS50-II.
	Tiếp thu
	

	
	Phụ lục, Mục II.16: Bổ sung thêm 1 loại SSC52,5L
	Tiếp thu
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	Công ty xi măng Chinfon (văn bản sô 611/CFC ngày 17/10/2025)
	Thống nhất
	

	
	Nhất trí với nội dung dự thảo
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